
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 

KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 
(Biên tập lần thứ nhất) 

KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

KINH A DI ĐÀ 

KINH DƯỢC SƯ 

NGHI LỄ PHẬT ĐẢN 

NGHI LỄ VU LAN 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 





KINH 

CHUYỂN PHÁP LUÂN 
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 KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

NGUYỆN HƯƠNG 

Nguyện đem lòng thành kính 

Gửi theo đám mây hương 

Phảng phất khắp mười phương 

Cúng dàng ngôi Tam Bảo, 

Thề trọn đời giữ đạo 

Theo tự tính làm lành 

Cùng pháp giới chúng sinh 

Cầu Phật từ gia hộ, 

Tâm Bồ đề kiên cố 

Chí tu học vững bền 

Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác. 

Nam mô Hương Cúng Dàng Bồ 

tát Ma ha tát.   (3 lần) OOO
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

LỄ TAM  BẢO 

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng 

thường ở khắp mười phương. 
(3 lần) O 

----------- 

Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

(3 l n) O 

KINH 

CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Tôi được nghe rằng: 

Một thời Thế Tôn 

Trú ở Vườn Nai 

Gần Ba La Nại, 

Bấy giờ Thế Tôn 

Gọi năm Tỳ khưu 
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 KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Đến dạy thế này: 

Có hai thái cực 

Người tu nên tránh 

Một là khoái lạc 

Say đắm ngũ dục 

Hai là khổ hạnh 

Ép xác hành thân 

Hai con đường này 

Đưa đến hậu quả 

Hủy hoại thân tâm.   O 

Con đường Như Lai 

Đã tìm ra được 

Là đường trung đạo 

Tránh hai cực đoan          

Đem đến trí tuệ 
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KHÓA TỤNG HÀNG NGÀY 

Giải thoát an vui, 

Có tám chi phần: 

Nhận thức chân chính 

Tư duy chân chính 

Ngôn ngữ chân chính 

Hành động chân chính 

Sinh kế chân chính 

Chuyên cần chân chính 

Chú ý chân chính 

Định tâm chân chính, 

Chính trung đạo này 

Như Lai đã đi 

Đạt được trí tuệ 

Giải thoát an lạc.   O 
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 KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Này các Tỳ khưu 

Giác đạo là gì? 

Chính là con đường 

Đối diện khổ đau 

Mà nhận thức được 

Nguyên nhân sinh khổ 

Vì muốn thoát khổ 

Tìm ra nguyên nhân 

Diệt trừ khổ đau, 

Do vậy nhận thức 

Là điểm khởi đầu 

Phát khởi tư duy 

Ươm mầm trí tuệ 

Soi sáng tất cả 

Ngôn từ hành động 

Sinh kế chuyên cần 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Đều hợp chính đạo 

Giúp cho hành giả 

Xa lánh ràng buộc 

Giải thoát an vui.   O 

Này các Tỳ khưu 

Có bốn sự thật 

Người tu phải thấy: 

Sự thật về khổ 

Nguyên nhân sinh khổ 

Sự thật hết khổ 

Con đường thoát khổ, 

Bốn sự thật ấy 

Màu nhiệm vô cùng 

Gọi tứ diệu đế.   O 
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 KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Này các Tỳ khưu 

Sự thật thứ nhất 

Là hiện tượng khổ 

Sinh già bệnh chết 

Buồn giận ghen tức 

Lo lắng sợ hãi 

Thất vọng khổ não 

Chia cách người thân 

Chung đụng kẻ ghét 

Tham lam bám víu 

Năm uẩn là khổ.   O 

Sự thật thứ hai 

Nguyên nhân sinh khổ 

Vì tâm mê muội 

Không thấy không biết 

Bản chất thân tâm 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Cội nguồn sự sống 

Nên bị ngọn lửa 

Tham đắm giận hờn 

Ghen tức sầu não 

Lo lắng sợ hãi 

Thất vọng buồn chán 

Đốt cháy hành hạ.   O 

Sự thật thứ ba 

Chính là con đường 

Chấm dứt khổ đau 

Nhờ có tuệ giác 

Thấy rõ biết rõ 

Sự thật bản thân 

Và về cuộc đời 

Sầu não tan biến 

Phát sinh hỷ lạc.   O 
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 KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Sự thật thứ tư 

Con đường thoát khổ 

Gồm tám chi phần 

Như Lai đã dạy 

Nhớ nghĩ thực hành 

Trong mọi thời gian 

Và bốn sự thật 

Cần phải thấu hiểu 

Siêng năng thực hành 

Sẽ sớm đạt được 

Niết Bàn giải thoát.   O 

Thế Tôn thuyết giảng 

Bài pháp đầu tiên 

Sự thật nhiệm màu 

Năm vị Tỳ khưu 

Nghe Phật dạy xong 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Tâm trí bừng sáng 

Nếm được hương vị 

Giải thoát an lạc 

Hoan hỷ tiếp nhận 

Kính cẩn vâng giữ 

Nối truyền xưng tụng 

Kinh chuyển pháp luân. OOO

     (sang mõ) 
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 KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

NIỆM PHẬT 

Đại từ, đại bi thương chúng sinh 

Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài 

Tướng tốt quang minh thật 

trang nghiêm 

Đệ tử chúng con quy mệnh lễ. 

Nam mô Sa Bà Giáo chủ Bản sư 

Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) OOO 

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 

(108 lần) OOO 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát 

(3 lần) O 

Nam mô Phổ Hiền Bồ tát  (3 lần) O 

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng 

Phật Bồ tát (3 lần) OOO 

(sang mõ) 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

HỒI HƯỚNG 

Nguyện ngày an lành đêm an lành 

Đêm ngày sáu th     ời đều an lành 

Tất cả các thời đều an lành 

Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ; 

Nguyện ngày an lành, đêm an lành 

Đêm ngày sáu th     ời đều an lành 

Tất cả các thời đều an lành 

Xin nguyện Tam Bảo thường gia h ộ; 

Nguyện ngày an lành đêm an lành 

Đêm ngày sáu th     ời đều an lành 

Tất cả các thời đều an lành 

Xin nguyện Hộ Pháp t hường ủng hộ. 

Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường 

Bồ tát Ma ha tát.   (3 lần) OOO
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 KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

TAM TỰ QUY 

Con về nương tựa Phật, 

Thầy khắp cả trời người, 

Đấng trí bi toàn vẹn.   (1 lễ) O

Con về nương tựa Pháp, 

Là giáo lý cao cả, 

Giúp chuyển mê thoát khổ. (1 lễ) O

Con về nương tựa Tăng, 

Chúng xuất gia thanh tịnh, 

Sáu căn thường vẳng lặng. 

(1 lễ) OOO 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả, 

Đệ tử và chúng sinh 

Đều trọn thành Phật đạo. 
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KINH A DI ĐÀ 
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KINH A DI ĐÀ 

DÂNG HƯƠNG 

Nguyện đem lòng thành kính 

Gửi theo đám mây hương 

Phảng phất khắp mười phương 

Cúng dàng ngôi Tam bảo, 

Thề trọn đời giữ đạo 

Theo tự tính làm lành 

Cùng pháp giới chúng sinh 

Cầu Phật từ gia hộ, 

Tâm Bồ đề kiên cố 

Chí tu học vững bền 

Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác. 

Nam mô Hương Cúng Dàng Bồ 

tát Ma ha tát.   (3 lần)  OOO 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

LỄ TAM BẢO 

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng 

thường ở khắp mười phương. 

(3 lần) O 

----------- 

Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
(3 lần) O 

KINH A DI ĐÀ 

Tôi nghe như vầy: 

Một thuở đức Phật 

Ở thành Xá Vệ 

Tịnh xá Kỳ Viên 

Cùng chư La Hán 

Như ngài Ca Diếp 
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Ngài Xá Lợi Phất 

KINH A DI ĐÀ 

Ngài Mục Kiền Liên 

Ngài Ca Chiên Diên 

Ngài Tu Bồ Đề 

Ngài A Na Luật 

Ngài Ưu Ba Ly 

Ngài La Hầu La 

Ngài Phú Lâu Na 

Và ngài A Nan 

Cả thảy một nghìn 

Hai trăm năm mươi 

Vị đại Tỳ khưu, 

Và chư Bồ tát 

Như ngài Văn Thù 

Ngài A Dật Đa 

Kiền Đà Ha Đề 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Ngài Thường Tinh Tiến, 

Và vua Đế Thích 

Cùng với chư thiên 

Cũng đều có mặt 

Nghe Phật thuyết pháp. O 

Bấy giờ Thế Tôn 

Bảo Xá Lợi Phất 

Hướng về phương Tây 

Cách mười muôn ức 

Cõi  nước chư Phật 

Có một thế giới 

Tên là Cực Lạc 

Giáo chủ cõi này 

Là Phật Di Đà 

Hiện đang thuyết pháp. 
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Nhân dân ở đó 

KINH A DI ĐÀ 

Không biết khổ não 

Chỉ hưởng an vui 

Nên gọi Cực Lạc, 

Cõi nước Phật kia 

Dùng bảy thứ báu 

Kiến tạo hạ tầng 

Xây dựng lầu các 

Gồm cả vàng bạc 

Mã não, san hô 

Hổ phách, trân châu, 

Trong ao thất bảo 

Đủ tám công đức 

Người vào hồ này 

Sở cầu như ý 

Phía trên bờ hồ 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Có lầu các đẹp 

Bên trong lòng hồ 

Hoa sen đầy đủ 

Xanh, vàng, đỏ, trắng 

Tỏa sáng hào quang 

Càng thêm rực rỡ 

Hương thơm ngào ngạt 

Khắp cả mọi nơi.   O 

Này Xá Lợi Phất! 

Ở nước Phật kia 

Thường nghe tiếng nhạc 

Từ trên hư không 

Cùng với hoa trời 

Ngày đêm rơi xuống 

Chúng sinh cõi này 
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KINH A DI ĐÀ 

Thường nhặt hoa ấy 

Dùng sức thần thông 

Đi khắp mười phương 

Cúng dàng Tam Bảo 

Tạo được thắng duyên 

Cho người phát tâm 

Làm Phật sự xong 

Lại quay trở về 

An trú chính niệm.   O 

Này Xá Lợi Phất! 

Ở cõi Cực Lạc 

Có các loài chim 

Do Phật biến hóa 

Như chim Bạch hạc 

Khổng tước, Anh vũ 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Xá lợi, Cộng mệnh 

Ca lăng tần già 

Ngày đêm sáu thời 

Dùng tiếng vi diệu 

Diễn xướng pháp âm 

Ngũ căn, ngũ lực 

Thất bồ đề phần 

Bát thánh đạo phần 

Làm cho người dân 

Phát tâm niệm Phật 

Niệm Pháp, niệm Tăng.   O 

Này Xá Lợi Phất! 

Ở nước Phật kia 

Mỗi khi gió nhẹ 

Dao động hàng cây 
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Và màn lưới báu 

Tạo ra âm thanh 

Hơn cả nhạc trời 

KINH A DI ĐÀ 

Làm cho người nghe 

Ưa thích niệm Phật 

Niệm Pháp, niệm Tăng.   O 

Này Xá Lợi Phất! 

Vì sao Phật kia 

Gọi A Di Đà? 

Bởi đức Phật ấy 

Thường phóng ánh sáng 

Chiếu khắp mười phương 

Tiếp độ chúng sinh 

Không bị chướng ngại, 

Tuổi thọ của Ngài 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Cùng với nhân dân 

Sống lâu vô cùng 

Nên được tôn xưng 

Là A Di Đà.   O 

Này Xá Lợi Phất 

Phật A Di Đà 

Thành Phật đến nay 

Đã được mười kiếp 

Giáo hóa Thanh Văn 

Đắc quả La Hán 

Và hàng Bồ tát, 

Đầy đủ công đức 

Vô lượng vô biên 

Không thể tính đếm 

Nếu có người  nào 
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Sinh về Cực Lạc 

Cũng được như thế 

Vì cùng làm bạn 

KINH A DI ĐÀ 

Với chư Bồ tát.   O 

Này Xá Lợi Phất! 

Nếu có thiện nam 

Hay là thiện nữ 

Muốn được sinh sang 

Thế giới Cực Lạc 

Cần phải giữ gìn 

Căn lành trọn vẹn 

Phúc đức đầy đủ 

Tăng trưởng thiện duyên, 

Và nên phát nguyện 

Trì niệm danh hiệu 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Phật A Di Đà 

Sinh lòng khát ngưỡng 

Nhớ nghĩ không quên 

Tâm trí lắng yên 

Như vào thiền định 

Đến lúc mệnh chung 

Phật cùng thánh chúng 

Phóng ngọc hào quang 

Đón về Cực Lạc.   O 

Này Xá Lợi Phất! 

Khi ta đang nói 

Về Phật Di Đà 

Thì ở phương   Đông 

Phật A Súc Bệ 

Phật Tu Di Tướng 
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Phật Đại Tu Di 

Phật Tu Di Quang 

Và Phật Diệu Âm 

Chư Phật như thế 

Như cát sông Hằng 

KINH A DI ĐÀ 

Tướng  lưỡi  rộng  dài 

Trùm cả ba nghìn 

Đại thiên thế giới 

Nói lời chân thật 

Khuyên bảo chúng sinh 

Nên tin kinh này 

Công đức lớn lao 

Không thể nghĩ bàn 

Được các đức Phật 

Tán thán hộ niệm.   O 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Cõi  nước phương   Nam 

Có các đ  ức  Phật: 

Phật Nhật Nguyệt Đăng 

Phật Danh Văn Quang 

Phật Đại Diệm Kiên 

Phật TuDi Đăng 

Vô Lượng Tinh T iến 

Chư Phật như thế

Như cát sông Hằng

Tướng lưỡi rộng dài 

Trùm cả ba nghìn 

Đại thiên thế giới 

Nói lời chân thật 

Khuyên bảo chúng sinh 

Nên tin kinh này 

Công đức lớn lao 
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KINH A DI ĐÀ 

Không thể nghĩ bàn 

Được các đức Phật 

Tán thán hộ niệm.   O 

Cõi nước phương Tây 

Có các đức Phật: 

Phật Vô Lượng Thọ 

Phật Vô Lượng Tướng 

Phật Vô Lượng Tràng 

Đức Phật Đại Quang 

Đức Phật Đại Minh 

Đức Phật Bảo Tướng 

Đức Phật Tịnh Quang 

Chư  Phật  như  thế 

Như cát sông Hằng 

Tướng lưỡi rộng dài 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Trùm cả ba nghìn 

Đại thiên thế giới 

Nói lời chân thật 

Khuyên bảo chúng sinh 

Nên tin kinh này 

Công đức lớn lao 

Không thể nghĩ bàn 

Được các đức Phật 

Tán thán hộ niệm.   O 

Cõi  nước  phương Bắc 

Có các đức Phật: 

Đức Phật Diệm Kiên 

Phật Tối Thắng Âm 

Đức Phật Nan Trữ 

Đức Phật Nhật Sinh 
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KINH A DI ĐÀ 

Đức Phật Võng Minh 

Chư  Phật  như  thế 

Như cát sông Hằng 

Tướng  lưỡi rộng dài 

Trùm cả ba nghìn 

Đại thiên thế giới 

Nói lời chân thật 

Khuyên bảo chúng sinh 

Nên tin kinh này 

Công đức lớn lao 

Không thể nghĩ bàn 

Được các đức Phật 

Tán thán hộ niệm.   O 

Cõi nước phương Dưới 

Có các đức Phật: 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Đức Phật Sư Tử 

Đức Phật Danh Văn 

Đức Phật Danh Quang 

Đức Phật Đạt Ma 

Đức Phật Pháp Tràng 

Đức Phật Trì Pháp 

Chư Phật như thế  

Như cát sông Hằng 

Tướng lưỡi rộng dài 

Trùm cả ba nghìn 

Đại thiên thế giới 

Nói lời chân thật 

Khuyên bảo chúng sinh 

Nên tin kinh này 

Công đức lớn lao 

Không thể nghĩ bàn 
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Được các đức Phật 

KINH A DI ĐÀ 

Tán thán hộ niệm.    O 

Cõi nước phương Trên 

Có các đức Phật: 

Đức Phật Phạm Âm 

Đức Phật Tú Vương 

Đức Phật Hương Thượng 

Đức Phật Hương Quang 

Phật Đại Diệm Kiên 

Đức Phật Tạp Sắc 

Bảo Hoa Nghiêm Thân 

Sa La Thụ Vương 

Phật Bảo Hoa Đức 

Kiến Nhất Thiết Nghĩa 

Phật Tu Di Sơn 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Chư Phật như thế 

Như cát sông Hằng 

Tướng lưỡi rộng dài 

Trùm cả ba nghìn 

Đại thiên thế giới 

Nói lời chân thật 

Khuyên bảo chúng sinh 

Nên tin kinh này 

Công đức lớn lao 

Không thể nghĩ bàn 

Được các đức Phật 

Tán thán hộ niệm.    O 

Này Xá Lợi Phất! 

Nếu có người nào 

Nghe được kinh này 
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Và danh hiệu Phật 

Ngày đêm thụ trì 

Thì được chư Phật 

KINH A DI ĐÀ 

Thường theo hộ niệm 

Chóng thành chính giác, 

Vì thế các ông 

Nên tin lời ta 

Và mười phương Phật 

Tán thán công đức 

Của kinh Di Đà.    O 

Này Xá Lợi Phất! 

Nếu có người nào 

Muốn được sinh về 

Cõi nước Cực Lạc 

Thì những người ấy 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Không còn thoái chuyển 

Nơi đạo Bồ đề, 

Ai đã phát nguyện 

Thì đã sinh sang 

Nếu nay phát nguyện 

Thì nay được sinh 

Còn mai phát nguyện 

Thì mai sẽ sinh, 

Này Xá Lợi Phất! 

Bởi thế cho nên 

Nếu ai đã tin 

Thì mau phát nguyện 

Sinh về Cực Lạc.    O 

Này Xá Lợi Phất! 

Khi ta ca ngợi 
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KINH A DI ĐÀ 

Công đức hạnh nguyện 

Phật A Di Đà 

Thì mười phương Phật 

Cũng khen ngợi ta: 

Hay thay Thích Ca 

Ngài đã thành tựu 

Vô thượng Bồ đề 

Trong đời năm trược 

Cõi nước mong manh 

Thấy biết sai lầm 

Chúng sinh cương cường 

Phiền não nghiệp chướng 

Tuổi thọ ngắn ngủi 

Mà vì chúng sinh 

Nói pháp chân thật 

Và khai phương tiện 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Dìu dắt chúng sinh 

Ra khỏi nhà lửa 

Thật là hy hữu.    O 

Phật vừa dứt lời 

Ngài Xá Lợi Phất 

Cùng chư Bồ Tát 

Các A La Hán 

Và chúng Tỳ khưu 

Tất cả thế gian 

Trời, A Tu La 

Đều rất hoan hỷ 

Kính cẩn phụng hành. OOO 
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KINH A DI ĐÀ 

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ 

THẦN CHÚ 

Nam mô a di đá bà dạ, 

đá tha già đá dạ, 

đá địa dạ tha.  

a di rị đô bà tỳ, 

a di rị đá, tất đam   bà tỳ, 

a di rị đá, tỳ ca lan đế    ,  

a di rị đá tỳ ca lan đá,  

già di rị, dà dà na, 

chỉ đá ca lệ sa bà ha. (3 lần) O

(sang mõ) 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

NIỆM PHẬT 

Sông ái dài muôn dặm 

Biển khổ rộng vô cùng 

Muốn khỏi đường sống chết 

Phải niệm Phật hồng danh. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế 

giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật. 

(3 lần) OOO 

Nam mô A Di Đà Phật (108 lần) OOO

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. 

(3 lần) O 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. 

(3 lần) O 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải 

Chúng Bồ tát.    (3 lần) OOO

(sang mõ) 
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KINH A DI ĐÀ 

HỒI HƯỚNG 

Tụng kinh là hạnh tốt lành 

Vô biên phúc đức sẵn dành 

chúng sinh 

Nguyện cho tất cả hàm linh 

Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh 

diệu huyền, 

Nguyện tiêu ba chướng não phiền 

Được nguồn trí tuệ phá xiềng 

vô minh 

Nguyện trừ tội chướng điêu linh 

Hạnh lành Bồ tát thường tinh 

tiến làm, 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Nguyện sinh cõi tịnh siêu phàm 

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình 

Hoa nở thấy Phật hiện ra 

Vô sinhchứngngộbạn ta thánhhiền 

Nguyện đem công đức hiện tiền 

Hướng về khắp cả các miền gần xa 

Con và cha mẹ ông bà 

Chúng sinh giác ngộ chan hòa 

pháp thân.    OOO
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KINH A DI ĐÀ 

TAM TỰ QUY 

Con về nương tựa Phật, 

Thầy khắp cả trời người, 

Đấng trí bi toàn vẹn.    (1 lễ) O

Con về nương tựa Pháp, 

Là giáo lý cao cả, 

Giúp chuyển mê thoát khổ.    (1 lễ) O

Con về nương tựa Tăng, 

Chúng xuất gia thanh tịnh, 

Sáu căn thường vẳng lặng. 

(1 lễ) OOO 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả, 

Đệ tử và chúng sinh 

Đều trọn thành Phật đạo. 
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KINH DƯỢ C SƯ 
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KINH DƯỢC SƯ 

DÂNG HƯƠNG 

Nguyện đem lòng thành kính 

Gửi theo đám mây hương 

Phảng phất khắp mười phương 

Cúng dàng ngôi Tam bảo, 

Thề trọn đời giữ đạo 

Theo tự tính làm lành 

Cùng pháp giới chúng sinh 

Cầu Phật từ gia hộ, 

Tâm Bồ đề kiên cố 

Chí tu học vững bền 

Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác. 

Nam mô Hương Cúng Dàng Bồ 

tát Ma ha tát.   (3 lần)  OOO 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

LỄ TAM BẢO 

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng 

thường ở khắp mười phương. 

(3 lần) O

----------- 

Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
(3 lần) O 

KINH DƯỢC SƯ 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời đức Phật 

Trên đường giáo hóa 

Đến thành Quảng Nghiêm 

Dưới cây tiếng nhạc, 

Cùng chúng Tỳ khưu 
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Chư đại Bồ tát 

   KINH DƯỢC SƯ 

Quốc vương, đại thần 

Và Bà la môn 

Các hàng cư sĩ 

Tám chúng trời, rồng 

Người  với  quỷ  thần 

Đông  không  xiết  kể 

Nhất tâm cung kính 

Thỉnh Phật thuyết pháp.    O 

Bấy giờ Văn Thù 

Nương  Phật  thần lực 

Quỳ gối chắp tay 

Hướng Phật,  bạch rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Cúi xin nói rõ 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Danh hiệu, bản nguyện 

Công đức thù thắng 

Của các đức Phật, 

Để cho mọi người 

Theo đó tu hành 

Được sinh công đức 

Và nêu gương tốt 

Cho chúng đời sau.    O 

Đức Phật dạy rằng: 

Lành thay, lành thay 

Văn Thù Sư Lợi! 

Ông muốn ta nói 

Danh hiệu, bản nguyện 

Công đức chư Phật 

Cho chúng hữu tình 
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KINH DƯỢC SƯ 

Khỏi bị nghiệp chướng 

Luôn được bình an 

Trong đời tượng pháp, 

Ông nên lắng nghe 

Và suy nghĩ kỹ 

Lời ta dạy bảo.    O 

Văn Thù Sư Lợi 

Kính cẩn thưa rằng: 

Chúng con muốn nghe 

Cúi xin Thế Tôn 

Mở lòng chỉ dạy 

Đức Phật liền bảo 

Này ông Văn Thù! 

Hướng về phương Đông 

Cách mười muôn ức 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Cõi nước chư Phật 

Có một thế giới 

Tên là Lưu Ly, 

Giáo chủ cõi này 

Là Phật Dược Sư 

Lưu Ly Quang Vương 

Mọi người tôn kính, 

Vì ngài biết rõ 

Thực tướng các pháp 

Giải được mọi việc 

Xảy ra trong đời 

Và vượt khó khăn 

Làm thầy trời người 

Là bậc tôn quý, 

Khi hành Bồ tát 

Phát mười hai nguyện 
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KINH DƯỢC SƯ 

Khiến cho chúng sinh 

Cầu gì được nấy.    O 

NGUYỆN LỚN THỨ NHẤT 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 

Hào quang của ta 

Chiếu khắp mọi nơi 

Khiến cho chúng sinh 

Thấy ánh sáng này 

Thân tâm thanh tịnh 

Đủ tướng trượng phu 

Siêng tu lục độ 

Rời biển trần khổ 

Vào chốn Niết bàn.    O 



60 

KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

NGUYỆN LỚN THỨ HAI 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 

Thân ta trong suốt 

Như ngọc lưu ly 

Tinh sạch hoàn toàn 

Hào quang rực rỡ 

Chiếu khắp mười phương, 

Tất cả chúng sinh 

Ở nơi tối tăm 

Đều thấy thân ta 

Liền được an lành 

Tùy tâm mãn nguyện.    O 

NGUYỆN LỚN THỨ BA 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 
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 KINH DƯỢC SƯ 

Dùng trí phương tiện 

Dạy cho mọi người 

Tin yêu lẫn nhau 

Làm cho dân giàu 

Đất nước thịnh vượng.    O 

NGUYỆN LỚN THỨ TƯ 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 

Nếu có chúng sinh 

Tu theo tà đạo 

Thì ta khiến họ 

Trở về chính đạo 

Nếu theo nhị thừa 

Thì ta khiến họ 

Cầu vô thượng giác.   O 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

NGUYỆN LỚN THỨ NĂM 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 

Nếu có chúng sinh 

Ở trong giáo pháp 

Tu hạnh thanh tịnh 

Thì ta khiến họ 

Đầy đủ tịnh giới, 

Nếu ai hủy phạm 

Mà nghe danh ta 

Tâm liền thanh tịnh 

Không đọa ác đạo.    O 

NGUYỆN LỚN THỨ SÁU 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 
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Nếu có chúng sinh 

Thân hình hèn hạ 

Không đủ sáu căn 

Xấu xí, khờ khạo 

Tai điếc, mắt mù 

   KINH DƯỢC SƯ 

Nói năng ngọng nghịu 

Tay chân tật nguyền 

Lác hủi, điên cuồng 

Chịu nhiều khổ não, 

Nghe tên ta rồi 

Liền được khỏi bệnh 

Thân hình đoan chính 

Trí tuệ sáng suốt.   O 

NGUYỆN LỚN THỨ BẢY 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Nếu có chúng sinh 

Mang bệnh hiểm nghèo 

Không người cứu chữa 

Không chỗ cậy nhờ 

Nghèo cùng khốn khổ, 

Nghe tên ta rồi 

Liền được khỏi bệnh 

Thân tâm thanh tịnh 

Quyến thuộc sum vầy.    O 

NGUYỆN LỚN THỨ TÁM 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 

Nếu có chúng sinh 

Mang thân phụ nữ 

Chịu nhiều đau khổ, 
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Muốn cầu ra khỏi 

Nghe tên ta rồi 

   KINH DƯỢC SƯ 

Thân tâm thanh tịnh 

Đủ tướng trượng phu 

Chóng thành chính giác.    O 

NGUYỆN LỚN THỨ CHÍN 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 

Nếu có chúng sinh 

Sa vào lưới ma 

Tà giáo ràng buộc, 

Ta dùng phương tiện 

Khai thị cho họ 

Khiến khỏi đường mê 

Tu hạnh Bồ tát 

Sớm thành Phật quả.    O 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 

Nếu có chúng sinh 

Do vì vô minh 

Phạm phải sai lầm 

Nên bị giam cầm 

Chịu nhiều đau khổ, 

Nghe tên ta rồi 

Tất cả khổ ấy 

Liền được tiêu trừ.   O 

NGUYỆN THỨ MƯỜI MỘT 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 

Nếu có người nào 

Nghèo cùng, đói khát 



67 

Vì cầu thức ăn 

Mà tạo nghiệp ác, 

Nghe tên ta rồi 

   KINH DƯỢC SƯ 

Chuyên tâm trì niệm 

Thì ta giúp họ 

Đều được no đủ 

Và dạy pháp Phật 

Khiến họ liền được 

Giải thoát an vui.    O 

NGUYỆN THỨ MƯỜI HAI 

Ta nguyện đời sau 

Khi chứng Bồ đề 

Nếu có người nào 

Nghèo cùng khốn khổ 

Không có áo mặc 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Muỗi mòng cắn đốt 

Nóng lạnh dãi dầu, 

Nghe tên ta rồi 

Chuyên tâm trì niệm 

Thì ta khiến họ 

Có đủ đồ dùng 

Y phục tốt đẹp 

Của báu dư thừa.   O 

Này ông Văn Thù! 

Công đức lớn lao 

Của Phật Dược Sư 

Không thể nghĩ bàn, 

Vì thế các ông 

Nên khuyên chúng sinh 

Nguyện về cõi tịnh 
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Của Phật Dược Sư, 

Vì cõi Phật ấy 

Đất bằng lưu ly 

Cây báu thẳng hàng 

Cũng như Cực Lạc 

Của Phật Di Đà 

Là nơi hội ngộ 

   KINH DƯỢC SƯ 

Các hàng thánh chúng 

Dưới sự hướng dẫn 

Của hai Bồ tát 

Nhật Quang Biến Chiếu 

Nguyệt Quang Biến Chiếu 

Là bậc đứng đầu 

Trợ tuyên chính pháp 

Của Phật Dược Sư.   O 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Văn Thù Sư Lợi! 

Ở thế giới này 

Lại có nhiều người 

Không biết lành dữ 

Ôm lòng bỏn xẻn 

Thiếu hẳn đức tin 

Không ưa bố thí 

Tham lam ích kỷ 

Cướp đoạt của người, 

Sau khi qua đời 

Sinh làm ngạ quỷ 

Đói khát khổ sở 

Nhờ niệm danh hiệu 

Của Phật Dược Sư 

Lại sinh làm người 

Nhờ công đức ấy 
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Nhớ khổ ngạ quỷ 

Nên hành bố thí 

Giúp kẻ nghèo hèn 

   KINH DƯỢC SƯ 

Tăng trưởng thiện căn 

Tu Bồ tát đạo.   O 

Này ông Văn Thù! 

Lại có những kẻ 

Hủy trai phá giới 

Làm mất chính kiến 

Khen mình chê người 

Tôn thờ ác quỷ 

Làm bạn với ma 

Sau khi chết rồi 

Sa vào đường ác, 

Nếu nghe danh hiệu 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Của Phật Dược Sư 

Liền khỏi đường mê 

Quay về bờ giác 

Xuất gia học đạo 

Kính thờ Tam bảo 

Học rộng nghe nhiều 

Thành tựu lục độ 

Chóng lên bờ giác.   O 

Ở trường hợp khác 

Nếu bị kẻ ác 

Nhờ cậy quỷ thần 

Hoặc là phù thủy 

Yểm bùa trù ẻo 

Khổ sở vô cùng, 

Nếu tụng Dược Sư 
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Tiêu tai thần chú 

Thì kẻ hung dữ 

Cũng phải hiền lành 

Và phát lòng thành 

Quy y Tam bảo, 

Nếu có Phật tử 

Tu theo Tịnh độ 

   KINH DƯỢC SƯ 

Nhưng  chưa  quyết  tâm 

Đến lúc mạng chung 

Mà nghe danh hiệu 

Đức  Phật  Dược  Sư, 

Thì cũng sẽ được 

Bồ tát Văn Thù 

Bồ tát Quán Âm 

Bồ tát Thế Chí 

Bồ  tát  Dược  Vương 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Bồ  tát  Dược  Thượng 

Cùng đức Di Lặc 

Ngài Vô Tận Ý 

Ngài Bảo Đàn Hoa, 

Từ  khắp  mười  phương 

Chỉ  lối  đưa  đường 

Đến ao thất bảo 

Sinh trong sen báu 

Của Phật Di Đà, 

Hoặc lên cõi trời 

Đời đời hưởng phúc 

Tuổi trời khi hết 

Sinh lại nhân gian 

Làm Chuyển Luân Vương 

Được  người  tôn  kính 

Bốn phương yên tĩnh 

Không có ác ma 
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KINH DƯỢC SƯ 

Khuyến hóa mọi nhà 

Siêng tu thập thiện 

Ba nghiệp thanh tịnh 

Đủ  tướng  trượng  phu.   O 

Này ông Văn Thù! 

Đức  Phật  Dược  Sư 

Sau khi thành đạo 

Phát tâm đại từ 

Liền vào chính định 

Hóa Phật trên đỉnh 

Thuyết đà-la-ni 

Thần chú tiêu tai 

Khiến cho chúng sinh 

Ba cõi, bốn loài 

Hết bệnh quái ác, 

Nếu có người nào 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Mắc bệnh nan y 

Trì tụng chú này 

Vào bát nước sạch 

Không có vi trùng 

Cho người bệnh dùng 

Liền được khoẻ mạnh 

Sống lâu vô bệnh 

Sau khi qua đời 

Sinh về nước Phật 

Được ngôi bất thoái.   O 

Bấy giờ Văn Thù 

Cầu xin đức Phật 

Truyền tụng kinh này 

Giải ách trừ tai 

Cứu đời mở đạo. 

Đức Phật dạy rằng: 

Nếu có người nào 
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KINH DƯỢC SƯ 

Cúng dàng cầu phúc 

Thì trước phải tạo 

Đủ bảy tôn tượng 

Đức Phật Dược Sư 

Để trên tòa cao 

Rải hoa dâng hương 

Đốt đèn nối mạng 

Giữ tâm thanh tịnh 

Không giận, không buồn 

Thương xót chúng sinh 

Khởi tâm cứu hộ 

Luôn nhớ bản nguyện 

Đức Phật Dược Sư 

Đọc tụng, suy tư 

Dạy người làm phúc 

Thì được công đức 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Không thể nghĩ bàn, 

Nếu ở thế gian 

Vượt núi  băng  ngàn 

Luôn gặp tai nạn 

Nước trôi, lửa cháy 

Quan lại hành hình 

Dưới biển cá kình 

Trên non hổ dữ 

Sư tử, độc xà 

Giặc giã khắp nơi 

Hết đường chạy thoát, 

Nhờ căn lành trước 

Nên nhớ danh hiệu 

Của Phật Dược Sư  

Trừ tai thần chú  

Chuyên tâm trì niệm 
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Tất cả tội này 

Theo đây tan mất, 

Nếu có Phật tử 

Lỡ phạm cấm giới 

Sợ sa đường ác 

Kính trọng tôn thờ 

Đức Phật Dược Sư 

   KINH DƯỢC SƯ 

Quang vương Như Lai 

Nhờ công đức này 

Khỏi đường sinh tử; 

Nếu có phụ nữ 

Chịu khổ lúc sinh 

Sức lực tiêu tan 

Tưởng chừng phải chết 

Nhờ niệm danh hiệu 

Đức Phật Dược Sư 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Quang  Vương  Như  Lai 

Liền hết khổ đau 

Hạ sinh mau lẹ 

Mẹ con bình an.   O 

Phật hỏi A Nan 

Có tin việc ấy? 

A Nan đứng dậy 

Mà bạch Phật rằng: 

Mặt trăng nóng lên 

Mặt trời lạnh lại 

Lời nói Như Lai 

Không bao giờ sai 

Nhưng chúng đời sau 

Tính hay tự cao 

Không tin lời Phật 
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Sẽ bị sa đọa 

   KINH DƯỢC SƯ 

Vào ba đường ác.   O 

Bấy giờ trong chúng 

Có vị Bồ tát 

Tên là Cứu Thoát 

Quỳ gối chắp tay 

Bạch với Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Sau khi Như Lai 

Nhập cõi Niết Bàn 

Những người đau khổ 

Bệnh nặng, ốm gầy 

Bà con, bạn bè 

Hết lòng cứu chữa 

Mà vẫn không khỏi 



82 

KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Lại thấy sứ giả 

Của vua Diêm Ma 

Sau khi kiểm tra 

Đưa hồn người đó 

Về nơi âm phủ 

Đang chờ xét xử, 

Nếu có Phật tử 

Vì người bệnh ấy 

Rước đủ bảy thầy 

Treo phan nối mạng 

Hết lòng cầu nguyện 

Đức Phật Dược Sư 

Quang Vương Như Lai 

Thần thức người ấy 

Có thể trở lại 

Nhớ rõ mọi việc 
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Ở chốn âm ty, 

Cho nên từ đây 

Siêng năng tu phúc 

Thì dẫu sinh ra 

Trong đời mạt pháp 

   KINH DƯỢC SƯ 

Vẫn được bình an.   O 

Bấy giờ A Nan 

Muốn hiểu rõ ràng 

Về đèn cứu mạng 

Cùng với thần phan 

Làm sao giải oan 

Cho người đã chết? 

Cứu Thoát Bồ tát 

Liền giải đáp rằng: 

Ở trong thế gian 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Nếu có người bệnh 

Muốn được bình an 

Tất cả người thân 

Phải giữ đầy đủ 

Tám phần trai giới 

Mở kho bố thí 

Cúng dàng chúng tăng 

Lập đàn treo phan 

Trước tượng Dược Sư 

Bốn chín ngày đêm 

Đốt đèn nối mạng 

Chư Tăng cầu nguyện 

Lễ Phật Dược Sư  

Thần chú trừ tai 

Làm đủ việc ấy 

Bệnh khổ tiêu trừ.   O 
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Bấy giờ A Nan 

Nói mạng đã hết 

KINH DƯỢC SƯ 

Làm sao không chết 

Mà được sống thêm? 

Bồ tát Cứu Thoát 

Liền giải thích rằng: 

Thế Tôn đã dạy 

Chín loại hoạnh hồn 

Cho nên ta khuyên 

Đốt đèn treo phan 

Để khỏi tai nạn 

Được sống lâu dài, 

Chín thứ hoạnh này 

Thật chưa hết số 

Nhưng vì quá khổ 

Nên phải chết oan; 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Thứ nhất, người bệnh 

Không đủ thuốc thang 

Không người chăm sóc 

Bệnh không đáng chết 

Mà phải qua đời, 

Thứ hai những kẻ 

Chỉ thích chơi bời 

Ham mê tửu sắc, 

Thứ ba bị bắt 

Rồi xử tử hình, 

Thứ tư chết chìm 

Thứ năm chết cháy 

Thứ sáu lại bị 

Ác thú ăn thịt, 

Thứ bảy những người 

Rơi từ trên cao, 
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Thứ tám khổ đau 

Vì lầm thuốc độc, 

Thứ chín, mai một 

Vì thiếu thức ăn 

Nên bị chết oan 

KINH DƯỢC SƯ 

Phải làm hoạnh tử.   O 

Lại nữa A Nan! 

Ở trên thế gian 

Thường làm việc ác 

Diêm vương xử phạt 

Nên giảm tuổi đời 

Ta khuyên các người 

Phóng sinh, tu phúc 

Để được sống lâu, 

Bấy giờ trong chúng 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Có mười hai vị 

Đại tướng Dược Xoa 

Cùng các thần binh 

Tất cả phát tâm 

Quy y Tam Bảo 

Và nguyện vì đạo 

Cứu giúp người đời 

Bất cứ nơi nào 

Kinh này lưu truyền 

Quyết lòng ủng hộ 

Người trì kinh này 

Thoát khỏi nạn tai 

Cầu gì được nấy, 

Và trong lúc ấy 

Dùng chỉ năm màu 

Gút tên ta vào 
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Trì chú trừ tai 

Ước nguyện đầy đủ 

Mới tháo dây ra; 

Tên chúng ta là: 

Tướng Cung Tỳ La 

KINH DƯỢC SƯ 

Tướng Phạt Chiết La 

Tướng Mê Sí La  

Tướng An Để La 

Tướng Át Nễ La 

Tướng San Để La 

Tướng Nhân Đạt La 

Tướng Ba Di La  

Tướng Ma Hổ La 

Tướng Chân Đạt La 

Tướng Chiêu Đỗ La 

Tướng  Tỳ  Yết  La 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Thường ở Sa Bà.  

Đức Phật Thích Ca 

Liền khen mười hai 

Đại tướng Dược Xoa 

Cùng các thần binh 

Cứu khổ độ sinh 

Đền ơn chư Phật.   O 

A Nan lại bạch: 

Kinh gọi tên gì 

Làm sao hành trì 

Xin Phật chỉ bảo? 

Thế Tôn dạy rõ: 

Kinh này gọi là 

Dược Sư Lưu Ly 

Quang Vương Như Lai 



91 

KINH DƯỢC SƯ 

Bản nguyện công đức, 

Hay  gọi  mười  hai 

Thần   tướng  Dược  Xoa 

Kết nguyện thần chú 

Lợi ích chúng sinh, 

Cũng gọi bạt trừ 

Tất  cả  nghiệp  chướng.   O

Phật nói lời này 

Chư đại Bồ tát 

Cùng chúng Tỳ khưu 

Quốc vương, đại thần 

Và Bà la môn 

Các hàng cư sĩ 

Tám chúng trời, rồng 

Người với quỷ thần 



92 

KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Hết thảy đại chúng 

Nghe lời Phật dạy 

Đều rất vui mừng 

Kính cẩn phụng hành.   OOO

DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN 

Nam mô bạc già phạt đế, bệ sái xã, 

lũ rô bệ lưu ly, bát lạt bà, hát la xà 

giã, đát tha yết đa gia, a la hát đế, 

tam diểu tam bột đà gia, đát điệt 

tha. Án bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái 

xã, tam một yết đế sa ha.   (3 lần) O

(sang mõ) 
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KINH DƯỢC SƯ 

NIỆM PHẬT 

Giải kết, giải kết, giải oan kết 

Nghiệp  chướng  bao  đời  đều  giải  hết 

Rửa sạch lòng trần phát tâm 

thành kính 

Đối trước Phật đài, cầu xin giải kết, 

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật 

Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật 

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. 

Nam mô Đông phương Giáo chủ 

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương 

Phật.   (3 lần) OOO

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược 

Sư Phật.   (108 lần) OOO
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu 

Bồ tát.   (3 lần) O

Nam  mô Nguyệt Quang Biến 

Chiếu Bồ tát.   (3 lần) O

Nam mô Dược Sư Hội Thượng 

Phật Bồ tát.   (3 lần) OOO

(sang mõ) 
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KINH DƯỢC SƯ 

HỒI HƯỚNG 

Nguyện ngày an lành đêm an lành 

Đêm ngày sáu thờ   i đều an lành 

Tất cả các thời đều an lành 

Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ; 

Nguyện ngày an lành, đêm an lành 

Đêm ngày sáu thờ   i đều an lành 

Tất cả các thời đều an lành 

Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ;

Nguyện ngày an lành đêm an lành 

Đêm ngày sáu thờ   i đều an lành 

Tất cả các thời đều an lành 

Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường 

Bồ tát Ma ha tát.   (3 lần) OOO
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

TAM TỰ QUY 

Con về nương tựa Phật, 

Thầy khắp cả trời người, 

Đấng trí bi toàn vẹn.   (1 lễ) O

Con về nương tựa Pháp, 

Là giáo lý cao cả, 

Giúp chuyển mê thoát khổ.  (1 lễ) O

Con về nương tựa Tăng, 

Chúng xuất gia thanh tịnh, 

Sáu căn thường vẳng lặng. 
(1 lễ) OOO 
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KINH DƯỢC SƯ 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả, 

Đệ tử và chúng sinh 

Đều trọn thành Phật đạo. 
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NGHI LỄ PHẬT ĐẢN 
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 NGHI LỄ PHẬT ĐẢN 

NGUYỆN HƯƠNG 

Nguyện đem lòng thành kính 

Gửi theo đám mây hương 

Phảng phất khắp mười phương 

Cúng dàng ngôi Tam bảo, 

Thề trọn đời giữ đạo 

Theo tự tính làm lành 

Cùng pháp giới chúng sinh 

Cầu Phật từ gia hộ, 

Tâm Bồ đề kiên cố 

Chí tu học vững bền 

Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác. 

Nam mô Hương Cúng Dàng 

Bồ tát Ma ha tát.   (3 lần) OOO
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

LỄ TAM BẢO 

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng 

thường ở khắp mười phương. 
(3 lần) O 

----------- 

Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
(3 lần) O 

KINH 

CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Tôi được nghe rằng: 

Một thời Thế Tôn 

Trú ở Vườn Nai 

Gần Ba La Nại, 

Bấy giờ Thế Tôn 
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 NGHI LỄ PHẬT ĐẢN 

Gọi năm Tỳ khưu 

Đến dạy thế này: 

Có hai thái cực 

Người tu nên tránh 

Một là khoái lạc 

Say đắm ngũ dục 

Hai là khổ hạnh 

Ép xác hành thân 

Hai con đường này 

Đưa đến hậu quả 

Hủy hoại thân tâm.   O 

Con đường Như Lai 

Đã tìm ra được 

Là đường trung đạo 

Tránh hai cực đoan 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Đem đến trí tuệ 

Giải thoát an vui, 

Có tám chi phần: 

Nhận thức chân chính 

Tư duy chân chính 

Ngôn ngữ chân chính 

Hành động chân chính 

Sinh kế chân chính 

Chuyên cần chân chính 

Chú ý chân chính 

Định tâm chân chính, 

Chính trung đạo này 

Như Lai đã đi 

Đạt được trí tuệ 

Giải thoát an lạc.   O 
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 NGHI LỄ PHẬT ĐẢN 

Này các Tỳ khưu 

Giác đạo là gì? 

Chính là con đường 

Đối diện khổ đau 

Mà nhận thức được 

Nguyên nhân sinh khổ 

Vì muốn thoát khổ 

Tìm ra nguyên nhân 

Diệt trừ khổ đau, 

Do vậy nhận thức 

Là điểm khởi đầu 

Phát khởi tư duy 

Ươm mầm trí tuệ 

Soi sáng tất cả 

Ngôn từ hành động 

Sinh kế chuyên cần 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Đều hợp chính đạo 

Giúp cho hành giả 

Xa lánh ràng buộc 

Giải thoát an vui.   O 

Này các Tỳ khưu 

Có bốn sự thật 

Người tu phải thấy: 

Sự thật về khổ 

Nguyên nhân sinh khổ 

Sự thật hết khổ 

Con đường thoát khổ, 

Bốn sự thật ấy 

Màu nhiệm vô cùng 

Gọi Tứ Diệu đế.   O 
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 NGHI LỄ PHẬT ĐẢN 

Này các Tỳ khưu 

Sự thật thứ nhất 

Là hiện tượng khổ 

Sinh già bệnh chết 

Buồn giận ghen tức 

Lo lắng sợ hãi 

Thất vọng khổ não 

Chia cách người thân 

Chung đụng kẻ ghét 

Tham lam bám víu 

Năm uẩn là khổ.   O 

Sự thật thứ hai 

Nguyên nhân sinh khổ 

Vì tâm mê muội 

Không thấy không biết 

Bản chất thân tâm 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Cội nguồn sự sống 

Nên bị ngọn lửa 

Tham đắm giận hờn 

Ghen tức sầu não 

Lo lắng sợ hãi 

Thất vọng buồn chán 

Đốt cháy hành hạ.   O 

Sự thật thứ ba 

Chính là Niết Bàn 

Chấm dứt khổ đau 

Nhờ có tuệ giác 

Thấy rõ biết rõ 

Sự thật bản thân 

Và về cuộc đời 

Sầu não tan biến 

Phát sinh hỷ lạc.   O 
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Sự thật thứ tư 

NGHI LỄ PHẬT ĐẢN 

Con đường thoát khổ 

Gồm tám chi phần 

Như Lai đã dạy 

Nhớ nghĩ thực hành 

Trong mọi thời gian 

Và bốn sự thật 

Cần phải thấu hiểu 

Siêng năng thực hành 

Sẽ sớm đạt được 

Niết Bàn giải thoát.   O 

Thế Tôn thuyết giảng 

Bài pháp đầu tiên 

Sự thật nhiệm màu 

Năm vị Tỳ khưu 

Nghe Phật dạy xong 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Tâm trí bừng sáng 

Nếm được hương vị 

Giải thoát an lạc 

Hoan hỷ tiếp nhận 

Kính cẩn vâng giữ 

Nối truyền xưng tụng 

Kinh Chuyển Pháp Luân.   OOO 
      (sang mõ) 
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 NGHI LỄ PHẬT ĐẢN 

NIỆM PHẬT 

Đại từ, đại bi thương chúng sinh 

Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài 

Tướng tốt quang minh thật 

trang nghiêm 

Đệ tử chúng con quy mệnh lễ. 

Nam mô Sa bà Giáo chủ Bản sư 

Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) OOO 
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. 

(108 lần) OOO 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát. 

(3 lần) O 

Nam mô Phổ Hiền Bồ tát. (3 lần) O

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng 

Phật Bồ tát.   (3 lần) OOO

(sang mõ) 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Ðệ tử hôm nay 

Gặp ngày Khánh đản 

Một dạ vui mừng 

Cúi đầu đỉnh lễ 

Thập phương Tam thế 

 Ðiều Ngự Như Lai 

Cùng Thánh, Hiền, Tăng. 

Chúng con cùng pháp giới chúng sinh 

Bởi thiếu nhân lành 

Thảy đều sa đọa 

Tham sân chấp ngã 

Quên hẳn đường về 

Tình ái si mê 

Tù trong lục đạo 

Trăm dây phiền não 

SÁM KHÁNH ĐẢN 
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 NGHI LỄ PHẬT ĐẢN 

Nghiệp báo không cùng. 

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân 

Rủ lòng lân mẫn 

Không nỡ sinh linh thiếu phúc 

Nặng kiếp luân hồi 

Ðêm dài tăm tối 

Ðuốc tuệ rạng soi 

Nguyện cứu muôn loài. 

Pháp dùng phương tiện 

Sa Bà thị hiện 

Thích chủng thụ sinh 

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành 

Vua Tịnh Phạn phúc sinh con thảo 

Ba mươi hai tướng tốt.  

Vừa mười chín tuổi xuân  

Lòng từ ái cực thuần 

Chí xuất trần quá mạnh 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Ngai vàng quyết tránh 

Tìm lối xuất gia 

Sáu năm khổ hạnh rừng già 

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa 

Chứng thành đạo quả 

Hàng phục ma binh 

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh 

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ. 

Chúng con nguyện: 

Dứt bỏ dục tình ngoan cố 

Học đòi đức tính quang minh 

Cúi xin Phật Tổ giám thành 

Từ bi gia hộ 

Chúng con cùng pháp giới chúng sinh 

Chóng thành đạo cả.   

Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật.   (3 lần) OOO
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 NGHI LỄ PHẬT ĐẢN 

HỒI HƯỚNG 

Nguyện ngày an lành đêm an lành 

Đêm ngày sáu thờ     i đều an lành 

Tất cả các thời đều an lành 

Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ; 

Nguyện ngày an lành, đêm an lành 

Đêm ngày sáu thờ     i đều an lành 

Tất cả các thời đều an lành 

Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ;

Nguyện ngày an lành đêm an lành 

Đêm ngày sáu thờ     i đều an lành 

Tất cả các thời đều an lành 

Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường 

Bồ tát Ma ha tát.   (3 lần) OOO
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

TAM TỰ QUY 

Con về nương tựa Phật, 

Thầy khắp cả trời người, 

Đấng trí bi toàn vẹn.   (1 lễ) O

Con về nương tựa Pháp, 

Là giáo lý cao cả, 

Giúp chuyển mê thoát khổ. (1 lễ)O

Con về nương tựa Tăng, 

Chúng xuất gia thanh tịnh, 

Sáu căn thường vẳng lặng. 
(1 lễ) OOO 



117 

 NGHI LỄ PHẬT ĐẢN 

KỆ TẮM PHẬT 

Con nay tắm gội đức Như Lai 

Trí tuệ quang minh, công đ       ức lớn 

Ngũ   trược chúng sinh đề    u rửa sạch 

Không còn sinh tử ở trần ai. 

Án, mâu ni mâu ni tam mâu ni, sa 

bà ha.   (3 lần) OOO

Dốc lòng kính lễ dưới cây Vô Ưu 

thị hiện đản sinh - Bản sư Thích 

Ca Mâu Ni Phật.   (3 lễ) OOO
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả, 

Đệ tử và chúng sinh 

Đều trọn thành Phật đạo. 
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NGHI LỄ VU LAN 
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NGHI LỄ VU LAN 

NGUYỆN HƯƠNG 

Nguyện đem lòng thành kính 

Gửi theo đám mây hương 

Phảng phất khắp mười phương 

Cúng dàng ngôi Tam bảo, 

Thề trọn đời giữ đạo 

Theo tự tính làm lành 

Cùng pháp giới chúng sinh 

Cầu Phật từ gia hộ, 

Tâm Bồ đề kiên cố 

Chí tu học vững bền 

Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác. 

Nam mô Hương Cúng Dàng Bồ 

tát Ma ha tát.   (3 lần) OOO
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 KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

LỄ TAM BẢO 

Dốc lòng kính lễ Phật Pháp Tăng 

thường ở khắp mười phương. 
(3 lần) O 

----------- 

Kính lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 

(3 lần) O 

KINH VU LAN 

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ 

Xá Vệ thành Kỳ thụ viên trung 

Mục Liên mới được lục thông 

Muốn cho cha mẹ thoát vòng trầm luân 

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả 

Nghĩa sinh thành đạo cả mong đền 

Làm con hiếu hạnh vi tiên 
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NGHI LỄ VU LAN 

Bèn dùng tuệ nhãn d ưới trên kiếm tìm, 

Thấy vong mẫu sinh làm ngạ quỷ 

Không uống ăn tiều tuỵ hình hài 

Mục Liên thấy vậy bi ai 

Biết mẹ đói khát a i hoài tình thâm 

Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu 

Được đỡ lòng cực khổ bấy lâu 

Thấy cơm mẹ rất lo âu 

Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn 

Lòng bỏn xẻn tiền căn chưa dứt 

Sợ chúng ma cướp giật của bà 

Cơm đưa chưa đến miệng đà 

Hoá thành than lửa nuốt mà được đâu, 

Thấy như vậy âu sầu thê thảm 

Mục Kiền Liên bi cảm xót thương 

Mau mau về đến giảng đường 

Bạch cùng sư phụ tìm phương giải nàn, 



124 

KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Phật mới bảo rõ ràng căn cội 

Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu 

Dù ông thần lực nhiệm mầu 

Một mình không thể ai cầu được đâu 

Lòng hiếu thảo của ông dù lớn 

Tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên 

Cùng là các bậc thần kỳ 

Tà ma ngoại đạo, bốn vì thiên vương 

Cộng ba cõi sáu phương tụ tập 

Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi 

Muốn cho cứu được mạng người 

Phải nhờ thần lực của mười 

phương tăng.   O 

Pháp cứu tế ta toan giảng nói 

Cho mọi người thoát khỏi ách nàn 

Bèn kêu Mục thị đến gần 

Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi: 
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NGHI LỄ VU LAN 

Rằm tháng bảy là ngày tự tứ 

Mười phương tăng đều dự lễ này 

Phải toan sắm sửa đủ đầy 

Thức ăn trăm món trái cây năm màu 

Lại phải sắm giường nằm nệm lót 

Cùngthaubồnđènđuốcnhangdầu 

Món ăn tinh sạch đủ mầu 

Đựng trong bình bát vọng cầu 

kính dâng, 

Chư đạiđứcmườiphươngthụthực 

Trong bảy đời sẽ được siêu thăng 

Lại thêm cha mẹ hiện tiền 

Được nhờ phúc đức tiêu khiên 

ách nàn.   O 

Vì ngày ấy thánh tăng đầy đủ 

Dù ở đâu cũng tựu hội về: 

Như người thiền định sơn khê 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 
…..  

Tránh điều phiền não chăm về thiền na 

Hoặc người được bốn tòa đạo quả  

Công tu hành nguyện thỏa vô sinh 

Hoặc người thụ hạ kinh hành 

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng 

Hoặc người được lục thông tấn phát 

Và những hàng Duyên Giác Thanh Văn 

Hoặc chư Bồ tát mười phương 

Hiện hình làm sãi ở gần chúng sinh 

Đều trì giới rất thanh rất tịnh 

Đạo đức dày chính định chân tâm 

Tất cả các bậc thánh phàm 

Đồng lòng thụ nhận bát cơm lục hoà, 

Người nào có sắm ra vật thực  

Được cúng dàng tự tứ tăng thời 

Hiện tiền phụ mẫu của người 

Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn 
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NGHI LỄ VU LAN 

Ba đường khổ chắc rằng ra khỏi 

Cảnh thanh nhàn an trú như nhiên 

Như còn cha mẹ hiện tiền 

Nhờ đó cũng được bách niên thọ trường 

Như cha mẹ bảy đời quá vãng 

Sẽ hoá sinh về cảnh thiên cung 

Người thời tuấn tú hình dung 

Hào quang chiếu sáng khắp 

cùng chân thân.   O 

Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng 

Phải tuân theo thể thức sau này 

Trước khi thụ thực đàn chay 

Phải cần chú nguyện cho người đàn na 

Cầu bảy đời mẹ cha thí chủ 

Định thân tâm năm quán đừng quên 

Khi xong pháp vị ý thiền 

Mới đưa phẩm vật dâng lên pháp đàn 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

An vật thực trang nghiêm bảo tọa 

Trước Phật đài hoặc trước tháp trung 

Chư tăng chú nguyện viên dung 

Thừa ân chư Phật thụ dùng bữa trưa 

Pháp hóa độ Phật vừa nói dứt 

Mục Liên cùng Bồ tát chư tăng 

Cùng nhau tỏ dạ vui mừng 

Mục Liên cũng hết khóc than 

buồn rầu, 

Bà Thanh Đề cũng trong ngày ấy 

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan 

Mục Liên bạch với Phật rằng: 

Mẹ connhờsứcthánhtăngkhỏinàn 

Lại cũng nhờ oai thần Tam bảo 

Nếu không thì nạn khổ khó ra 

Như sau đệ tử xuất gia 

Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sinh 
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NGHI LỄ VU LAN 

Độ cha mẹ còn đang t   ại thế 

Hoặc bảy đời có thể được không? 

Phật rằng: Lời hỏi rất thông 

Ta vừa muốn nói con liền hỏi ngay 

Thiện nam tử Tỳ khưu nam nữ 

Cùng quốc vương thái t ử đại thần 

Tam công tể tướng bách quan 

Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần, 

Như chí muốn đền ơn cha mẹ 

Hiện tại cùng nhiều kiếp tình thâm 

Đến rằm tháng bảy mỗi năm 

Sau khi kết hạ chư tăng tựu về 

Chính ngày ấy Phật đà   hoan hỷ 

Phải sắm sanh đủ vị cơm canh 

Đựng trong bình bát tinh anh  

Chờ giờ tự tứ hân hoan cúng dàng, 

Để cầu nguyện song đường trườ     ng thọ 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Chẳng ốm đau cũng chẳng  khổ chi 

Cùng cầu thất thế đồng thì 

Lìa nơi ngạ quỷ sinh về nhân thiên 

Được hưởng phúc nhân duyên vui đẹp 

Lại xa lìa nạn khổ cực thân 

Môn sinh Phật tử ân cần 

Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên 

Thường cầu nguyện thung huyên an hảo 

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sinh 

Ngày rằm tháng bảy mỗi năm 

Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền 

Lễ tế độ chí thành sắp đặt 

Pháp cúng dàng chư Phật chư Tăng 

Ấy là báo đáp thù ân 

Sinh thành dưỡng dục song thân 

buổi đầu, 

Đệ tử Phật cần chuyên gìn giữ 
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NGHI LỄ VU LAN 

Mới xứng là Thích tử thiền môn 

Vừa nghe dứt pháp Lan Bồn 

Môn sinh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan 

Mục Liên với bốn ban Phật tử 

Nguyện một lòngtín sự phụnghành 

Trước là trả nghĩa sinh thành 

Sau là cứu vớt chúng sinh muôn loài. 

OOO(sang mõ)
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

NIỆM PHẬT 

Sông ái dài muôn dặm 

Biển khổ rộng vô cùng 

Muốn khỏi đường sống chết 

Phải niệm Phật hồng danh. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế 

giới Đại từ Đại bi A D i Đà Phật. 

(3 lần)  OOO 

Nam mô A Di Đà Phật. (108 lần) OOO

Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát. 

(3 lần) O 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát. 

(3 lần) O 

Nam mô ThanhTịnh Đại Hải 

Chúng Bồ tát.    (3 lần) OOO

(sang mõ) 
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NGHI LỄ VU LAN 

SÁM VU LAN 

Đệ tử chúng con 

Vâng lời Phật dạy 

Ngày rằm tháng bảy 

Gặp hội Vu Lan 

Phạm vũ huy hoàng 

Đốt hương đỉnh lễ 

Mười phương tam thế 

Phật, Pháp, Thánh Hiền 

Noi gương đức Mục Kiền Liên 

Nguyện làm con thảo 

Lòng càng áo não 

Nhớ nghĩa thân sinh 

Con đến trưởng thành 

Mẹ dày gian khổ 

Ba năm nhũ bộ 

Chín tháng cưu mang 
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

Không ngớt lo toan 

Quên ăn bỏ ngủ 

Ấm no đầy đủ 

Cậy có công cha 

Chẳng quản yếu già 

Sinh nhai lam lũ 

Quyết cùng hoàn vũ 

Phấn đấu nuôi con 

Giáo dục vuông tròn 

Đem đường học đạo 

Đệ tử ơn sâu chưa báo 

Hổ phận kém hèn. 

Giờ này quỳ trước đài sen 

Chí thành cung kính 

Đạo tràng thanh tịnh 

Tăng bảo trang nghiêm 

Hoặc thừa tự tứ 
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NGHI LỄ VU LAN 

Hoặc hiện tham thiền 

Đầy đủ thiện duyên 

Rủ lòng lân mẫn 

Hộ niệm cho 

Bảy kiếp cha mẹ chúng con 

Đượm nhuần mưa pháp 

Còn tại thế 

Thân tâm yên ổn 

Phát nguyện tu trì 

Đã qua đời 

Ác đạo xa lìa 

Chóng thành Phật quả 

Ngửa trông các đức Như Lai 

Khắp cõi hư không 

Từ bi gia hộ.   O

Nam mô Đại hiếu Mục Kiền 

Liên Bồ tát.   (3 lần)OOO 

(sang mõ)
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

HỒI HƯỚNG 

Tụng kinh là hạnh tốt lành 

Vô biên phúc đức sẵn dành 

chúng sinh 

Nguyện cho tất cả hàm linh 

Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh 

diệu huyền, 

Nguyện tiêu ba chướng não phiền 

Được nguồn trí tuệ phá xiềng 

vô minh 

Nguyện trừ tội chướng điêu linh 

Hạnh lành Bồ tát thường tinh 

tiến làm, 

Nguyện sinh cõi tịnh siêu phàm 

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình 
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NGHI LỄ VU LAN 

Hoa nở thấy Phật hiện ra 

Vô sinh chứng ngộ bạn ta thánh hiền 

Nguyện đem công đức hiện tiền 

Hướng về khắp cả các miền gần xa 

Con và cha mẹ ông bà 

Chúng sinh giác ngộ chan hòa 

pháp thân.   OOO
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KHÓA TỤNG HẰNG NGÀY 

TAM TỰ QUY 

Con về nương tựa Phật, 

Thầy khắp cả trời người, 

Đấng trí bi toàn vẹn.   (1 lễ) O

Con về nương tựa Pháp, 

Là giáo lý cao cả, 

Giúp chuyển mê thoát khổ.   (1 lễ) O

Con về nương tựa Tăng, 

Chúng xuất gia thanh tịnh, 

Sáu căn thường vẳng lặng. 

(1 lễ) OOO 
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NGHI LỄ VU LAN 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả, 

Đệ tử và chúng sinh 

Đều trọn thành Phật đạo. 
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